
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

STT Họ tên
Số căn cước/ 
định danh

Giới 
tính

Ngày sinh
Dân 
tộc

Huyện (thường 
trú)

Xã (thường trú) Thôn (thường trú)

TT trên 36 
tháng tại 
khu vực 
ĐBKK 

Điểm 
TB 

môn 
lớp 9

SBD
Tổng 
điểm

Kết quả Nhóm đối tượng Ghi chú

1 Lương Quốc Toản 020209003611 Nam 02.01.2009 Tày Huyện Bình Gia Xã Hoa Thám Bản Pìn 1 8.3 280083 32.75 Dự phòng 1
Thường trú trên 36 tháng tại Khu vực 
ĐBKK

2 Hoàng Thị Nguyệt Ánh 020309003451 Nữ 14.04.2009 Nùng Huyện Bình Gia Xã Hoa Thám  Thôn Tân Hoa 1 7.8 280005 31.50 Dự phòng 2
Thường trú trên 36 tháng tại Khu vực 
ĐBKK; có Điểm TBM lớp 9 cao hơn

3 Hà Thị Thảo Nguyên 020309004321 Nữ 25.08.2009 Tày Huyện Bình Gia Xã Hoa Thám  Thôn Nà Pàn 1 7.6 280058 31.50 Dự phòng 3
Thường trú trên 36 tháng tại Khu vực 
ĐBKK

4 Mã Thế Sơn 020209000219 Nam 04.12.2009 Nùng Huyện Bình Gia Thị trấn Bình Gia
Khối phố Cam 
Thuỷ

0 7.2 280071 29.00 Dự phòng 1 Thường trú tại khu vực không ĐBKK

5 Lương Kim Oanh 020309007954 Nữ 03.04.2009 Tày Huyện Bình Gia Xã Tân Văn Nà Pái 0 8.1 280062 28.50 Dự phòng 2 Thường trú tại khu vực không ĐBKK

6 Hoàng Thị Thúy Hường 020309004046 Nữ 04.10.2009 Tày Huyện Bình Gia Xã Mông Ân Cốc Mặn 0 8.1 280035 26.25 Dự phòng 3 Thường trú tại khu vực không ĐBKK

(Danh sách gồm có 06 học sinh)

DANH SÁCH  HỌC SINH DỰ PHÒNG TRÚNG TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS&THPT HUYỆN BÌNH GIA

(Kèm theo Công văn số 2087/QĐ - SGDĐT ngày  01/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)


